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27. TỈNH HÀ TĨNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3  

SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƢỢC BẦU LÀ 7 NGƢỜI. SỐ NGƢỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƢỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hƣơng Khê.  

Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 3 ngƣời. Số ngƣời ứng cử: 5 ngƣời.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là 

đại 

biểu 

QH 

Là đại 

biểu 

HĐND 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

1 
Hoàng Trung 

Dũng  
21/5/1971   Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hương 

Long, 

huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số 11, 

ngách 02, 

ngõ 95, 

đường 26/3, 

tổ dân phố 

Tân Yên, 

phường 

Văn Yên, 

thành phố 

Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành sư 

phạm ngữ 

văn; Tiến 

sĩ chuyên 

ngành 

chính trị 

học 

Tiến 

sĩ 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng; Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh 

Tỉnh ủy Hà 

Tĩnh 
22/10/1994    Không 

Thị xã 

Hà 

Tĩnh 

nhiệm 

kỳ 

1999-

2004; 

Tỉnh 

Hà 

Tĩnh 

nhiệm 

kỳ 

2016-

2021 

2 
Nguyễn Thanh 

Điện  
20/10/1972   Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Xuân 

Hồng, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Số 25, ngõ 

02, đường 

Lê Quảng 

Chí, tổ dân 

phố 9, 

phường 

Trần Phú, 

thành phố 

Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành 

quản lý 

đất đai; 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

nông 

nghiệp 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 
Tiếng Anh C 

Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Đảng bộ, Chánh Văn 

phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

Văn phòng 

Tỉnh ủy Hà 

Tĩnh 

28/5/1996    Không Không 

3 Trần Đình Gia  11/11/1969   Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Yên Hồ, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Tổ dân phố 

07, thị trấn 

Đức Thọ, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành sư 

phạm 

sinh học; 

Thạc sĩ 

chuyên 

Thạc 

sĩ 

C  

nhân 
Tiếng Anh C 

Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh; Ủy viên Ủy 

ban Pháp luật của Quốc 

hội 

Huyện ủy 

Kỳ Anh, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

23/6/1994    XIV 

Huyện 

Đức 

Thọ 

nhiệm 

kỳ 

1999-

2004, 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là 

đại 

biểu 

QH 

Là đại 

biểu 

HĐND 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

ngành 

chính trị 

học 

2004-

2011 

4 
Trần Thị Minh 

Tâm  
01/10/1976   Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đức 

Lạc, huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số 24, ngõ 

23, đường 

Lý Tự 

Trọng, tổ 

dân phố 3, 

phường Bắc 

Hà, thành 

phố Hà 

Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành 

luật; Thạc 

sĩ chuyên 

ngành 

chính trị 

học 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

B2 

Huyện ủy viên, Bí thư 

Chi bộ, Chánh án Tòa 

án nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Tòa án nhân 

dân huyện 

Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

03/12/2004    Không Không 

5 
Bùi Thị Quỳnh 

Thơ  
28/8/1976   Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thạch 

Hưng, 

thành phố 

Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số nhà 

43/9, đường 

Hà Hoàng, 

thành phố 

Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành tài 

chính - 

tín dụng, 

ngoại 

ngữ; Tiến 

sĩ chuyên 

ngành 

kinh tế 

Tiến 

sĩ 

Cao 

cấp 

C  nhân 

tiếng Anh 

Đảng ủy viên, Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học 

Hà Tĩnh 

Trường Đại 

học Hà 

Tĩnh 

02/9/2004    XIV Không 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà.  

Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 2 ngƣời. Số ngƣời ứng cử: 4 ngƣời.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là 

đại 

biểu 

QH 

Là đại 

biểu 

HĐND 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

1 Hà Thọ Bình  04/12/1968   Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Xuân 

Thành, 

huyện Thọ 

Xuân, tỉnh 

Số 21/26, 

đường 

Trưng Nữ 

Vương, tổ 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành chỉ 

huy - 

C  

nhân 

Cao 

cấp 
Tiếng Anh B 

Thiếu tướng, Ủy viên 

Ban Thường vụ Đảng 

ủy Quân khu IV, Phó Tư 

lệnh kiêm Tham mưu 

Quân khu 

IV 
14/3/1987    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là 

đại 

biểu 

QH 

Là đại 

biểu 

HĐND 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

Thanh Hóa dân phố 7, 

phường Phú 

Bài, thị xã 

Hương 

Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế 

tham mưu 

binh 

chủng 

hợp thành 

trưởng Quân khu IV 

2 Phạm Huy Bình  26/5/1982   Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Sơn 

Bằng, 

huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số 98B, 

đường 

Nguyễn 

Kiệm, 

phường 

Trường Thi, 

thành phố 

Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

12/12  

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

luật 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Phó Bí thư Chi bộ, 

Chánh án Tòa án nhân 

dân huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tòa án nhân 

dân huyện 

Nghi Xuân, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

30/3/2007    Không Không 

3 Lê Minh Đạo  06/8/1967   Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thị trấn 

Cẩm 

Xuyên, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Số 56, 

đường 

Dương Trí 

Trạch, tổ 

dân phố 9, 

phường 

Trần Phú, 

thành phố 

Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành 

khai thác 

Lộ thiên 

Kỹ 

sư 

Cao 

cấp 
Tiếng Anh B 

Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Đảng ủy, Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

Văn phòng 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

06/02/1996    Không Không 

4 Lê Anh Tuấn  23/02/1976   Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Sơn 

Tây, huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số 7, ngách 

61/39, phố 

Phạm Tuấn 

Tài, phường 

Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc 

Từ Liêm, 

thành phố 

Hà Nội 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành 

ngoại ngữ 

(tiếng 

Anh); 

Tiến sĩ 

chuyên 

ngành 

luật 

Tiến 

sĩ 

Cao 

cấp 

C  nhân 

tiếng Anh 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ cơ quan Văn 

phòng Quốc hội, Bí thư 

Chi bộ Đối ngoại; Ủy 

viên Thường trực Ủy 

ban Đối ngoại của Quốc 

hội; Phó Chủ tịch nhóm 

Nghị sĩ hữu nghị Việt 

Nam - Ucraina 

Ủy ban Đối 

ngoại của 

Quốc hội 

06/10/2006    XIV Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh  

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hƣơng Sơn, Vũ Quang.  

Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 2 ngƣời. Số ngƣời ứng cử: 4 ngƣời.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức vụ 
Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là 

đại 

biểu 

QH 

Là đại 

biểu 

HĐND 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

1 
Nguyễn Thị 

Dung  
20/6/1984   Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Sơn 

Hồng, 

huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số 15, ngõ 

56, đường 

Nguyễn 

Trãi, tổ dân 

phố 3, thị 

trấn Phố 

Châu, 

huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

12/12  

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

luật 

Thạc 

sĩ 

Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó 

Chánh án Tòa án nhân 

dân huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tòa án nhân 

dân huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

28/11/2009    Không Không 

2 Ngô Văn Huỳnh  26/9/1975   Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cẩm 

Thành, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Tổ dân phố 

02, phường 

Hà Huy 

Tập, thành 

phố Hà 

Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành sư 

phạm 

văn; Thạc 

sĩ chuyên 

ngành 

ngôn ngữ 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 
Tiếng Anh B 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi 

bộ Ban Dân vận, Phó 

Trưởng Ban thường trực 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Hà Tĩnh 

Ban Dân 

vận Tỉnh ủy 

Hà Tĩnh 

30/12/1995    Không Không 

3 Lê Minh Hưng  11/12/1970   Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tân Mỹ 

Hà, huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số 73, Trần 

Hưng Đạo, 

phường 

Trần Hưng 

Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, 

thành phố 

Hà Nội 

12/12  

Đại học 

chuyên 

ngành 

ngoại ngữ 

(tiếng 

Pháp); 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

chính 

sách công 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 

C  nhân 

tiếng Pháp, 

Tiếng Anh D 

Bí thư Trung ương 

Đảng, Chánh Văn 

phòng Trung ương Đảng 

Văn phòng 

Trung ương 

Đảng 

21/8/2000    Không Không 

4 
Phan Thị 

Nguyệt Thu  
29/9/1974   Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đan 

Trường, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Số 10, ngõ 

16, ngách 

01, đường 

Võ Liêm 

Sơn, tổ dân 

12/12  

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

luật 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Tỉnh ủy viên; Bí thư 

Ban Cán sự đảng, Bí thư 

Đảng ủy, Chánh án Tòa 

án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà 

Tĩnh 

03/7/1999    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức vụ 
Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là 

đại 

biểu 

QH 

Là đại 

biểu 

HĐND 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

phố 5, 

phường 

Nam Hà, 

thành phố 

Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 


